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Câu 1. (3,5 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Điều 

kiện tự 

nhiên 

+ Hình thành chủ yếu trên phạm vi lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả. 0.5 

+ Phía Bắc tiếp giáp với Trung Quốc ngày nay; phía Đông giáp biển. 0.5 

→ Thúc đẩy sự giao lưu, tiếp xúc của cư dân Việt cổ với các nền văn minh 

khác. 
0.5 

+ Hệ thống sông bồi đắp phù sa, đất đai màu mỡ 0.25 

+ Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa 0.25 

 Tạo điều kiện thuận lợi cho dân cư trồng trọt và chăn nuôi. 0.5 

Một số thành tựu văn hóa còn tồn tại đến ngày nay: Sùng bái tự nhiên, thờ cũng tổ tiên, ăn 

trầu, nhuộm răng đen, … 

 

1.0 

Câu 2. (3,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

 

Đời 

sống 

vật 

chất 

 

Ăn + Gạo nếp, gạo tẻ, các loại kê, đậu, cá, tôm, ốc,... 0.5 

Trang 

phục 
+ Quấn ngang tấm vải từ lưng trở xuống, tai đeo trang sức. 0.5 

Nhà ở + Vua thường ở trong lầu cao. Dân thường ở nhà sàn dựng bằng gỗ. 0.5 

Đi lại 
Thuyền là loại hai đầu nhọn, có cánh buồm, phần đầu lái và mũi 

thuyền đều uốn cong. 
0.5 

Kĩ 

thuật 
+ Kĩ thuật làm đồ gồm và xây dựng đền tháp phát triển 0.5 

 Văn minh Chăm pa chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ nền văn minh Ấn Độ. 0.5 

Câu 3. (3,5 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Hình 1.1   Bia Tiến Sĩ 0.5 

❖ Thế kỉ X: 0.25 

+ Bước đầu định hình, thông qua công cuộc củng cố chính quyền, phát triển kinh tế và văn 

hóa. 
0.5 

❖ Từ thế kỉ XI – XV: 0.25 

+ Phát triển mạnh mẽ và toàn diện, tính dân tộc được thể hiện rõ nét. Phật giáo, Đạo giáo 

phát triển hài hòa. 
0.5 

❖ Từ thế kỉ XV – XVII: 0.25 

+ Tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tựu đặc sắc. Một số yếu tố văn hóa phương 

Tây được du nhập vào nước ta. 
0.5 

❖ Đầu thế kỉ XVIII – giữa thế kỉ XIX: 0.25 

+ Văn minh Đai Việt có những dấu hiệu đình trệ và lạc hậu song một số lĩnh vực vẫn đạt 

được nhiều thành tựu. 
0.5 

 

 

- HẾT - 

 


